
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 2546/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ cấu tổ chức 
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong 
ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 2802/KH-SGDĐT ngày 13/11/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 122 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kèm theo Giấy khen là tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-
CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Nguồn tiền thưởng trích từ ngân sách sự 
nghiệp giáo dục được bố trí tại Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019. 

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 (Kèm theo Quyết định số: 2048/QĐ-SGDĐT ngày 19/11/2019 của Sở GD&ĐT) 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Vy Văn Chiến Giáo viên Trường THPT Ba Chẽ 

2 Nguyễn Thị Thúy Phương NV Thư viện Trường THPT Cô Tô 

3 Vũ Đức Vượng Giáo viên Trường THPT Cẩm Phả 

4 Nguyễn Tô Duẩn Giáo viên Trường THPT Cẩm Phả 

5 Triệu Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Đầm Hà 

6 Nguyễn Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Đầm Hà 

7 La Ngọc Minh Giáo viên Trường THPT Bình Liêu 

8 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Đông Triều 

9 Trần Văn Thắng Giáo viên Trường THPT Đông Triều 

10 Nguyễn Thị Hồng An Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm 

11 Lưu Thị Mai Giáo viên Trường TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm 

12 Vi Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS&THPT Tiên Yên 

13 Lương Thị Ngọc Hương Giáo viên Trường THCS&THPT Đường Hoa Cương 

14 Nguyễn Kim Huế Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám 

15 Bùi Thị Mai Giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt 

16 PhạmThị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt 

17 Trần Minh Cường Giáo viên Trường THCS&THPT Hoành Mô 

18 Nguyễn Văn Quyết Giáo viên Trường THCS&THPT Hoành Mô 

19 Lương Hồ Loan Giáo viên Trường THPT Hòn Gai 

20 Lê Thị Thu Giáo viên Trường THPT Hòn Gai 

21 Phan Thị Huyên Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

22 Nguyễn Thị Hồng Quyên Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn 

23 Nguyễn Thế Phương Phó Hiệu trưởng TrườngTH,THCS&THPT Lê Thánh Tông 

24 Bùi Thị Ngọc Bách Hiệu trưởng Trường THPT Minh Hà 

25 Ngô Tố Uyên Giáo viên Trường THPT Minh Hà 

26 Từ Thị Ngoan Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mông Dương 

27 Vũ Thị Hồng Trang Giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự 

28 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền 

29 Đào Trọng Kiên Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền 

30 Hứa Mạnh Tuấn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi 

31 Phạm Lâm Bằng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

32 Nguyễn Mạnh Tân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình 

33 Hoàng Văn Huy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình 

34 Bùi Thị Thu Hẹn Giáo viên Trường THPT Quan Lạn 

35 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường THPT Thống Nhất 

36 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

37 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

38 Phạm Huy Hoàng Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

39 Trần Văn Kiên Giáo viên Trường THPT Trần Nhân Tông 

40 Đỗ Mai Liên Giáo viên Trường THPT Trần Nhân Tông 

41 Mạnh Hồng Hải Hiệu trưởng Trường THPT Uông Bí 

42 Lê Thị Thanh Thơ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Uông Bí 

43 Đặng Thị Hồng Thúy Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

44 Nguyễn Thị Út Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

45 Phạm Văn Ninh Giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long 

46 Nguyễn Ngọc Phúc Giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long 

47 Đinh Hữu Quân NV thiết bị Trường THPT Quảng Hà 

48 Chu Hồng Phong Giáo viên Trường THPT Quảng Hà 

49 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ 

50 Lâm Quốc Hùng Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Chu Văn An 

51 Trần  Thu Hà Giáo viên Trường THCS&THPT Chu Văn An 

52 Vũ Thị Mai Loan Giáo viên Trường THPT Bãi Cháy 

53 Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên Trường THPT Bãi Cháy 

54 Tô Đức Thắng Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Hải Đông 

55 Bùi Thị Thu Dung  Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Yên Hưng 

56 Dương Thị Hường Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Yên Hưng 

57 Trần Tuyết Minh Giáo viên Trường THPT Vũ Văn Hiếu 

58 Đoàn Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Vũ Văn Hiếu 

59 Nguyễn Doãn Cảnh Giáo viên Trường THPT Đông Thành 

60 Đoàn Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Đông Thành 

61 Trương Hồng Phúc Giáo viên Trường THPT Lê Chân 

62 Phạm Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Lê Chân 

63 Trần Thị Thu Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

64 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

65 Phạm Thế Hùng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong 

66 Vũ Thị Bích Giáo viên Trung tâm HN&GDTX tỉnh 

67 Phạm Văn Hùng Giáo viên Trường THPT Quảng La 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ 

68 Chu Thị Hoà Giáo viên Trường Mầm Non Nam Sơn 

69 Trần Văn Trầu Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà 

70 Bùi Ngọc Trác Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT Hải Hà 

71 Phạm Thị Hồng Trình Chuyên viên Phòng GD&ĐT Hải Hà 

72 Châu Thị Huệ Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Quảng Sơn 

73 Phạm Thúy Thương Giáo viên Trường Mầm non Quảng Thắng 

74 Phạm Thế Hùng Giáo viên Trường TH&THCS Cái Chiên 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long 

75 Nguyễn Hà Ly Giáo viên Trường mầm non Hà Phong 

76 Hoàng Thị Chinh Giáo viên Trường Tiểu học Đại Yên 

77 Phạm Thị Duyên Giáo viên Trường Tiểu học Việt Hưng 

78 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Trường Trung học cơ sở Việt Hưng 

79 Phạm Thị Kim Hương Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS Nguyễn Viết Xuân 

80 Tạ Huy Tám Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên 

81 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường mầm non Đồng Rui 

82 Khổng Minh Luận Giáo viên Trường tiểu học Thị Trấn Tiên Yên 

83 Phùng Xuân Sơn Giáo viên Trường THCS Phong Dụ 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí 

84 Trần Hương Thảo Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Chanh 

85 Trần Thu Trang Giáo viên Trường Tiểu học Yên Thanh 

86 Vũ Thị Lý Giáo viên Trường TH&THCS Điền Công 

87 Lưu Thị Quỳnh Hoa Giáo viên Trường THCS Bắc Sơn 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Vân Đồn 

88 Ngô Thùy Mỵ Giáo viên Trường mầm non Hạ Long 

89 Nguyễn Thị Hải Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Long 1 

90 Đặng Thị Hải Hạnh Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều 

91 Nguyễn Thị Hường Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

92 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường mầm non  Hoa Phượng 

93 Ngô Thị Hường Giáo viên Trường TH Hoàng Quế 

94 Trương Văn Dũng Giáo viên Trường THCS Kim Sơn 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

95 Dương Thị Việt Bắc Giáo viên Trường THCS Mạo Khê II 

96 Phạm Thị Thu Dung Giáo viên Trưởng THCS Bình Dương 

97 Phạm Thị Nguyệt Hiệu trưởng Trường TH Quyết Thắng 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu 

98 Loan Thị Chìu Giáo viên Trường tiểu học Vô Ngại 

99 Cam Thị Thủy Giáo viên Trường tiểu học Vô Ngại 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả 

100 Lê Thị Hồng Ninh Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

101 Đặng Thị Hiền Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Huy 

102 Đào Thị Thu Thuỷ Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Công Hoà 

103 Nguyễn Thị Lập Hiệu trưởng Trường TH Quang Hanh 

104 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên Trường THCS Chu Văn An 

105 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cộng Hoà 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên 

106 Nguyễn Thị Hải Bình Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

107 Nguyễn Quốc Tuấn Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

108 Phí Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn 

109 Phạm Hoàng Anh Giáo viên Trường THCS Hà An 

110 Nguyễn Thị Huệ Trang Giáo viên Trường TH Ngô Quyền 

111 Vũ Thị Hiền Giáo viên Trường MN Đông Mai 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái 

112 Nguyễn Thị Hảo Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

113 Vương Thái Cầm Giáo viên Trường MN Bắc Sơn 

114 Nguyễn Minh Thảo Giáo viên Trường TH Ka Long 

115 Vương Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Vạn Ninh 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoành Bồ 

116 Đàm Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Trới 

117 Nguyễn Chính Dân Giáo viên Trường THCS Sơn Dương 

118 Hà Thế Thắng VC biệt phái Phòng Giáo dục và Đào tạo 

119 Hoàng Thị Dự Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Đồng Lâm 1 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà 

120 Trần Thanh Hải Giáo viên Trường THCS Đầm Hà 

121 Phạm Thị Thanh Tuyên Hiệu trưởng Trường tiểu học trị trấn Đầm Hà 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô 

122 Hoàng Thị Thu Băng Giáo viên Trường tiểu học thị trấn Cô Tô 

Ấn định danh sách trên 122 cá nhân./. 
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